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Đại học Nông lâm Tp.HCM

Đại học Nông lâm Tp.HCM

Đại học QGTp.HCM

Đại học QGTp.HCM

chùa 

miếu 

Đình

 Chùa 

chợ

 Đông Hoà
Trg THCS

chùa 

Chùa 

Chợ

Đình

tâm TDTT
khu trung 

Chùa 

đình 
chùa

 miếu 

Đài TN
chùa

Miếu

chùa

Bia 

Đình 

Chùa

Nghĩa Trang 

Khu Văn Hóa 

Tân Bình
Tr TH 

Tân Phú 2
VPKP

Chợ 

Đình

Chùa

Chùa

Miếu

Chùa

Đường ĐT743

Tân Ðông Hiệp
 Truờng THCS

Đình thần Tân An

Cao đài Tây Ninh

Cty Maruichi Sunsteel

Đình Đông Tác

KCN Tân Đông Hiệp B

Nghĩa địa Triều Châu

KCN Tân Đông Hiệp A

KCN Sóng Thần 2

KDC Đông An

KDC Đông An

KDC AN PHÚ

Hoa Hồng 4
Truờng MG

UBND phường

Nghĩa trang LS

Nhà thiếu nhi 

Trạm y tế

Chùa

Chùa

Đình 

    BCH quân sự

Tân Đông Hiệp
 Trg THCS

miếu

Chùa

Chợ 

 Đông An
Trg TH

Công an P

 Đông Thành
VPKP

Đại học QGTp.HCM

KCN Tân Đông Hiệp B

   
UBND phường 

 
BCHQuân Sự

Công An 

UBND TP

Công viên

Kho bạc

công cộng
XN công trình

  ND Dĩ An
Quỹ tín dụng

Hoa Hồng 1
Trg MG

TX. Dĩ An
TT GDTX

đường sắt Dĩ An
Khu nhà ở TM

Tân Bình
UBNDP

Dĩ An
Tr TH

Dĩ An
Tr THCS

Tr TH Dĩ An B

P Bình Thắng
   TTVHTT

 Nguyễn Khuyến
       Trg TH

 Hoa Hồng 7
   Tr.g MG

 
Ðông Hòa
Trg.TH

khu TĐC Đồng Chàm

KCN Sóng Thần 2

KCN Sóng Thần 1

Ga An Bình

Bến xe Miền Đô
ng mới

Trường mầm non

Khu giáo dục

Cây xanh

Cây xanh

Cây xanh

Cây xanh

Miếu

Trường mầm non

Cây xanh

Cây xanh

Trường THCS
Trường tiểu học

Trường mẫu giáo

Bình Thắng
    Đình 

tiểu học
Trường

    Bình An
Nhà máy nước

     Bình An
Khu tái định cư

Trạm xử lý nước thải

Trường mẫu giáo Kho xăng dầu

Nhà tang lễ

Cây xanh

Trường tiểu học

Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Trg.TH

Trường mầm non

Cây xanh

Trường mầm non

hóa
văn
Đất

Cây xanh

Trường mầm non

Cây xanh

Trường THPH

Trường THCS
Trường tiểu học

Trường THCS

Trường mẫu giáo

Trường mẫu giáo

Cây xanh

Chùa Thiên Bình

Nội Hóa 1
 VPKP

Ðình Tân Ninh

Tân Long
VPKP

Dĩ An
Giáo xứ

Thống Nhất 1
VPKP

Đông Tân
VPKP

  An
  Dĩ
THPT

Trường tiểu học

Tân Bình
Khu nhà ở Công nhân

KDC Trung Thành

KDC DV Tân Bình

(Quốc Thái Thành)
Khu nhà ở TM

Minh Ngọc
Khu nhà ở 

Cầu vượt

Cầu vượt

KDC Bình An

Bình Thắng
KDC nhà vườn

KDC Bình Thắng

KNỞ 19/8

Quảng trường Xanh
KĐT TM 

Hoa Trang
KNỞ TM

 Sasco
KDC TMDV

KDC Tràng An

Hoàng Hùng 5
Khu nhà ở

Tân Đông Hiệp
KNƠ thu nhập thấp

KNƠ cho CBCNV

Thủy lợi 42
KDC

CBCNV
KDC

Hải Long
C.cư

Diệu Long
C.cư

Khu TĐC Tây Đức

TĐC Đông Hòa
Dự án siêu thị

Nhật Huy
KNỞ Minh

KCN Bình Đường

(Phú Hồng Thịnh)
Khu nhà ở liền kề

T
uy

ến
 đ
iệ
n 
ca

o 
th
ế

Dự án kênh T5B

mở rộng
KNƠ P.M.Hiệp

(Cty CP Đất Mới)
KDC thu nhập thấp

Chiêu Liêu
KNƠ TM

Khu dân cư Tân Đông Hiệp

Bình Đường
Khu dân cư

mở rộng
KDC Bình Đường

(Cty CP địa ốc Phú Đông)
Phát triển nhà ở ĐNÁ

(Phú Hồng Thịnh)
Chương Dương

KNƠ và TM

 Bình Nguyên
Khu đô thị mới

(Cty Đại Quang)
KNƠ công nhân

(Cty Lê Phong)
KNỞ thu nhập thấp

KĐT DVTM Sóng Thần B

KĐT DVTM Sóng Thần A

Quảng trường xanh
     KÐT TMDV

Tân Đông Hiệp
       KDC

CBCNV 1 và 2
khu nhà ở 

(Cty Thiên Nam)
KNỞ công nhân

(Cty giao thông 61)
 KNƠ TM Đông Hòa 

 Cty 610
Khu nhà ở 

  (Cty Niên ích)
KDC Đông Hòa 1

(Cty Lê Phong)
KNỞ thu nhập thấp GĐ2

 An Trung
KNƠ TM

       Pacific
Khu nhà ở TMDV

Thắng Lợi
Khu nhà ở 

  đường sắt
Khu nhà ở TM

Trúc Lâm
Chùa

Thuận Kiều
cao tầng
KCCư

Sóng Thần 2
Khu TĐC

SVĐ Dĩ An

quần vợt
Sân

Thống Nhất 2
VPKP

KCN Sóng Thần 1

 TDTT
TTVH

Ngọc Tân
Tịnh xá

ĐKKV
Phòng khám

Trường MG

Đông Tân
VPKP

Phan Chu Trinh
Trường TH

Phúc Lộc Thọ
Bệnh viện đa khoa

Sóng Thần
Ga

Bảo
Tam
Chùa

 TP. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia

Đ
ư
ờ
ng điện 110kV

điện
Trạm

MG Hoa Hồng 3

 Phúc Đạt
Khu dân cư

thị xã Dĩ An
Mở rộng TTYT và BVĐK

và nhà máy XLNT
Dự án thoát nước 

Đấu giá chợ

Đ
ư

ờ
n
g
 M

P
-T

V
 n

ố
i d

à
i (D

6
)

Đường MP-TV (đoạn nắn tuyến)

Tân Đông Hiệp
NƠXH

tiểu học
Trường 

Sen 2
KNƠ Hương

Nam An
KNƠ

Sacom
Khu C.hộ

Quyết Thắng
VPKP 

Phú Mỹ Hiệp
Khu Nhà Ở 

Kim Thành
Dự án 

TM Đại Phú
Khu căn hộ

Tân Đông Hiệp 2
thu nhập thấp 

Khu nhà ở 

Ngọc Hồng
BVĐK

 Cty 710
Khu nhà ở 

Dự án KNƠ Đại Quang GĐ2

Kho xăng dầu

Hoàng Nam
KNƠ thương mại

KNƠ Trường An

Nam An
KNƠ

Tín Điền
Khu căn hộ

Dĩ An
Công viên

(Cty Thanh Yến)
KDC Bình Thắng

Đông Thành
     KNƠ

Su
ối 

Bì
nh
 T
hắ

ng

Nhị Đồng 2
Trường tiểu học 

Hoàng Nam 5
KNƠ thương mại

KNƠ Hoàng Nam 3

Đại học Quốc gia
Khu TĐC 

Bcons Garden
Khu căn hộ

(Cty Đức Huy)
KNƠ Đông Hòa

Tân Hòa
KNƠ 

Chung cư Tân Hòa

Tân An
VPKP

Trại giam

Đg sắt Trảng Bom - Hòa Hưng

Đg sắt Dĩ An - Lộc Ninh

Đg s
ắt T

p.HCM - 
Mỹ Th

o - C
ần T

hơ -
 Cà 

Mau

Tây A
KNƠ

Đông Chiêu
Trường TH

T.Đ.Hiệp B
Trường TH

Trường THCS

Trường THPT

Trường MN5

KDC TMDV Đông Bình Dương

Trường MN3

Trường TH3

Trường MN
Trường TH

Trạm y tế 1

Trường MN2

Trường TH2 Trường MN1

Trường TH1

Trạm y tế 2

Trường MN4

Trường TH4

TM-DV cao tầng
Khu căn hộ

Trung tâm logistics (GĐ2)

Đông Hưng
KNƠ

Bcons Miền Đông
Chung cư

Trường An
KNƠ-TM

Lê Phong
KNỞ TM

Viện kiểm sát
Toà án

Thành uỷ

Perfect
BV quốc tế

CA thành phố

ĐKĐĐ TP Dĩ An
 CN Văn phòng

CLN

SKC

ODT

ODT

CLN

Chùa Đức Hòa

Nội Hóa 1
Vpkp 

Bãi Rác Tân Bình

Khu di tích lịch sử Hố Lang

Mã 35

Tiểu Đoàn Tên Lửa

Tân Phước
VPKP 

Tân Hiệp
Đình 

Hoa Hồng 5
Tr mn

Trạm Y Tế

TDC Hố Lang

KDC Thạnh Tân

Miếu Chiêu Liêu

Bùi Thị Xuân
Trường tiểu học 

Giáo xứ Bình An

TDC Hố Lang

Đ
ư
ờ
ng điện 110kV

KNƠ An Phát

Nội Hoá
Chung cư

Hoàng Nam
KNƠ cao tầng

Bình Thung
    KNƠ

Chợ Ngọc Quý

phường
UBND

DTT

DKV

DKV

NTD

DGD

HNK
DKV

SKK

HNK

DKV

ODT

ODT

ODT

TMD

XLNT
Trạm

 Cây Gõ
Miếu

TON

Trường TH
Trường TH

DKV

HNK ODT

DYT

Trường TH

DDT

DDT

DKV

DKV

DGD
Trường Hoa Sen

Trường TH

Chốt DQ

DSH
DKV

Phú Hồng Thịnh 6
     Dự án nhà ở

Phú Hồng Thịnh 10
     Dự án nhà ở

Phú Hồng Thịnh 9
     Dự án nhà ở

CLN

CLN

SKC

ODT

Plaza
Quang Phúc

KNƠ 
CLN

DGD

Trường TH

Trường THCS

CLN

DGD
Trường MN

TMD

SKK

TMD

CLN
DKV

NTD

DKV

DKV
DKV

DKV

DKV
DKV

DKVDKV

DKV

Trường TH

Miếu
TINDGD

DKV

Thương mại dịch vụ - du lịch

LĐ Lao động

Khu di tích núi Châu Thới

Thư viện
VPKP. Bình Minh 1

UBND phường

CA phường 

Trường THCS

     Bình An
Khu tái định cư

TSC

SKK

TMD

TMD

ODT

ODT

TMD

SKK

Công ty Liên Anh

Công ty Liên Anh

Chợ Dĩ An 2

Bưu điện TĐH

Chợ Đông Thành

B

  

SKC

SKC

ODT

ODT

HNK
ODT

CLN
ODT

HNK

ODT

ODT
ODT

ODT

NTD

ODT

CLN

ODT

NKH

ODT

ODT

HNK

HNK

ODT
HNK

ODT

HNK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HNK

ODT

SKC

SKC

SKC

HNK

ODT HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT
CLN

ODT

CLN

ODT

NTD

DKV

SKC

NKH

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

CLN

CLN

ODT

HNK

ODT

ODT

HNK

ODT

HNK

CLN

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT NKH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC
NTD

DKV

CLN

ODT

SKC SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

TON

DKV
NTD

ODT

TMD

TMD

SKC

SKC

SKC

ODT

SKC

NTD

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ODT

DGD

SKC

SKC

SKC

VPKP

SKC SKC

ODT

ODT

CLN

DKV

SKC

SKC

DGDSKC
SKC

SKC

SKC

DKV

SKC

TMD

ODT
TMD

Bến thủy nội địa

TMD

SKC

TMD

SKC

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT
CQP

CQP

ODT

SKC

ODT

SKC

SKC

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Bình An

Cty dầu TV 

SKC

SKC

TMD
DKV

Cty TNHH RED BULL

SKK

ODT

ODT
ODT

SKC

SKC

SKC

SKC

     B×nh D­¬ng
Nhµ m¸y n«ng d­îc

OCI ViÖt Nam
C«ng ty TNHH

Trung Nam
CTY 

B·i xe

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ODT

SKC

SKC

SKC

SKCSKC
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKCSKC

SKC

ODT

ODT

ODT

DKV

KDC Phú Gia - Phú Vinh

TUYẾN BRT-METRO

DỰ ÁN TOD

Đường Sắt
Khu nhà ở TM

Dự án TOD

Thiên Hà Băng Dương
Dự án khu tổ hợp 

TỶ LỆ 1:10.000
ĐƠN VỊ XÂY DỰNGNGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ điều chỉnh QHSDĐ thị xã Dĩ An

THÀNH PHỐ DĨ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Bản đồ điều chỉnh QH phân khu chức năng của các phường

CHÚ DẪN

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH ĐỒNG NAI

UBND THÀNH PHỐ DĨ AN

TỈNH TÂY NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH ĐỒNG NAI

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

HUYỆN DẦU TIẾNG

HUYỆN BÀU BÀNG

HUYỆN PHÚ GIÁO

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

TX. TÂN UYÊN

TX. BẾN CÁT

TP. THỦ DẦU MỘT

TP. THUẬN AN

TP. DĨ AN

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THỊ XÃ DĨ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TN&MT TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sen Hồng
KNƠ DV

Nam Thịnh
KDC

Hoàng Hùng 2
   KNỞ TM

Hoàng Hùng
  KNỞ TM

KNỞ TNT Tân Bình - GĐ3

KDC DV Tân Bình

KDC DV Tân Bình

CC Thạnh Tân

KNO Cán Bộ

Chung cư Bcons

Chợ

NTD

SKN

ODT

SKN

ODT

SKN

ODT

CLN
TSC

P. Dĩ An
Ban CHQS

SKC

TMD

608

000
609

000
610

000
611

000
612

000
613

000

614

614

000

000
615

615

000

000
616

616

000

000
617

617

000

000
618

618

000

000
619

619

000

000

1201

000

1202 1202

000000

1203 1203

000000

1204 1204

000000

1205 1205

000000

1206 1206

000000

1207 1207

000000

1208 1208

000000

1209 1209

000000

1210 1210

000000

1211 1211

000000

1212 1212

000000

1213 1213

000000

608

000

1201

000

DYT

TSC

khu mở rộng
Cham Plaza và
C.cư cao tầng
TTTM DV KS

THCS
Trường

 Lê Quý Đôn
Trg THCS

SKC
ODT

Chung cư Mũi Tàu
ODT
SKC

CLN
ODT

ODT
SKC

SKC
ODT

SKC
ODT

SKC
ODT

Rita Võ
KTMDV nhà ở

SKC

ODT

CLN
ODT

SKC
ODT

ODT

Tân Bình
Bưu điện

HNK
ODT

ODT

TP. THUẬN AN

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC SKC

SKC

SKCSKC
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
ODT

ODT+CLN

ODT

SKC

ODT

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

HNK

ODT

SKC
ODT

SKX

DNL

DKV

DYT

DYT

SKC

SKC
ODT

SKC

ODT

Ban CHQS Dĩ An

CLN

ODT

SKC

TMD

SKC

TMD

DGD

Ðông Nam
DA Công ty

Trạm xăng

DYT

DYT

DYT

DYT

DYT

DYT

TMD

TMD

Xuân Thịnh
Trạm xăng

Châu Thới
Trạm xăng

Tân Long
Trạm Xăng

Trạm xăng

phường
Ban CHQS

ODT

SKC

SKC

ODT

SKC
ODT

TMD

Hải Phát 06
Trạm xăng

Hoàng Nguyên
Trạm xăng

SKC TMD

Hưng Thịnh
Trạm xăng

Ngọc Ánh
Trạm xăng

 

DKV

Thắng Lợi
Trạm xăng

Ngân Hòa
Trạm xăng

Tuyết Vân
Trạm Xăng

Đông Hòa
Trạm xăng

An Bình
Trạm xăng

SKC

Tín Phát
Trạm xăng

Số 25
Trạm xăng

Số 3
Trạm xăng

Đông Chiêu
Trạm xăng

Đông Hòa
Trạm xăng

CLN

Tân Bình Phát
Trạm xăng

Hiệp Phát
Trạm xăng

Thanh Phong
Trạm xăng

TMD

Vân Trúc 6
Trạm xăng

Thúy Liễu
Trạm xăng

Số 14
Trạm xăng

Cửu Long

Trạm xăng

Trạm xăng

Đông Tân
Trạm xăng

Ngọc Thu
Trạm xăng

Tân Phát Thành
Trạm xăng

Tân Vạn
Trạm xăng

Hiệp Phú 2
Trạm xăng

Lộc Khang
Trạm xăng

Thành Trung
Trạm xăng

Số 20
Trạm xăng

Dĩ An
Trạm xăng

Kim Hoa
Trạm xăng

Kim Hoàng
Trạm xăng

Trung Tâm
Trạm xăng

TMD

DKV

ODT

DKV

SKC

Trạm xăng

CLN

30
Trạm xăng

SKC

SKC

NTD

SKC

ODT

HNK

giết mổ
Cơ sở

SKC

CLN

giết mổ
Cơ sở

giết mổ
Cơ sở

SKC

ODT

CLN

đăng kiểm
Trạm

Trạm y tế

C.ty T©n §« Thµnh

 

UBND phường

SKC

DSH

DKV

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

DKV

DSH

SKC

DKV

DKV

DKV

DKV

SKC

SKC

DGD

Dĩ An
Khu TTHC

DGD

SKC

SKC
SKC

DGD

DGD

DGD

SKC

SKC

SKC

DGD

DGD

DGD

DGD

DKV

DKV

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

TMD

TMD

DKV

ODT

ODT

SKC

dự trữ
Kho dự trữ

Kho 

SKC

ODT

ODT

 

C.Cư cao tầng
SKC

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

An Bình B
Trg TH 

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

DKV DKV

DKV

DKV

DKV

SKC

SKC
ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

DKV

SKC

ODT

Dự án khu nhà ở

CQP

DKV

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

§­êng d©y ®iÖn

rsx

nts

cln

can

skk

cqp

skc

ddt

sks

dra

ntd

TTn

dht

cln

rsx

nts

dht

ntd

sks

ddt

dra

skx

rsx

nts

cln

can

skk

cqp

ddt

sks

dra

ntd

TTn

dht

cln

rsx

nts

dht

ntd

sks

ddt

dra

skx

hnk
HNK HNK

§Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c

tsc
tsc

skn
skn

§Êt côm c«ng nghiÖp

§Êt th­¬ng m¹i, dÞch vôtmd
tmd

tsc
§Êt x©y dùng trô së c¬ quan

§Êt ë t¹i ®« thÞ

C¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c

mnc mnc

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

DSH DSH §Êt sinh ho¹t céng ®ång

Tªn Ký HiÖu

BÖnh viÖn, tr¹m y tÕ

Nhµ thê

Chî

Ký HiÖu QH Ký HiÖu QH Tªn Ký HiÖu

S«ng, suèi

Trô së UBND ph­êng, x·

Ký HiÖu HTKý HiÖu HT

Lé giíi §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh

rsx

nts

tªn ký hiÖu
hiÖn tr¹ng

quy ho¹ch

ký hiÖu

cln

CÊp trªn 

ph©n bæ

CÊp huyÖn 

x¸c ®Þnh

m· HT

m· HT

m· HT §Êt trång c©y l©u n¨m

§Êt rõng s¶n xuÊt

§Êt nu«i trång thuû s¶n 

can

skk

cqp

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

skc

§Êt quèc phßng

§Êt an ninh

m· HT §Êt c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh

ddt

tªn ký hiÖu
hiÖn tr¹ng

quy ho¹ch

ký hiÖu

sks

CÊp trªn 

ph©n bæ

CÊp huyÖn 

x¸c ®Þnh

m· HT

m· HT §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

§Êt di tÝch danh th¾ng

dra

ntd

TTN

m· HT

m· HT

m· HT §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

dht
m· HT §Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng

m· HT §Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

skx
m· HT

§Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i

Tr¹m biÕn thÕ

Tªn Ký HiÖu

Tr­êng häc, nhµ trÎ

§×nh, chïa, miÕu, ®Òn

S©n vËn ®éng

CÇu bª t«ng

Ký HiÖu QH Ký HiÖu QH Tªn Ký HiÖu

§Þa giíi hµnh chÝnh huyÖn

§Þa giíi hµnh chÝnh x·

§Þa giíi hµnh chÝnh tØnh

Ký HiÖu HTKý HiÖu HT

rsx

nts

tªn ký hiÖu
hiÖn tr¹ng

quy ho¹ch

ký hiÖu

cln

CÊp trªn 

ph©n bæ

CÊp huyÖn 

x¸c ®Þnh

m· HT

m· HT

m· HT §Êt trång c©y l©u n¨m

§Êt rõng s¶n xuÊt

§Êt nu«i trång thuû s¶n 

can

skk

cqp

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT §Êt quèc phßng

§Êt an ninh

m· HT

ddt

tªn ký hiÖu
hiÖn tr¹ng

quy ho¹ch

ký hiÖu

sks

CÊp trªn 

ph©n bæ

CÊp huyÖn 

x¸c ®Þnh

m· HT

m· HT §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

§Êt di tÝch danh th¾ng

dra

ntd

TTN

m· HT

m· HT

m· HT §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

dht
m· HT §Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng

m· HT §Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

skx
m· HT

§Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i

Trô së UBND huyÖn

m· HT m· HT

m· HT

m· HT m· HT

csdcsd §Êt ch­a sö dông

§Êt khu, côm c«ng nghiÖp 

§­êng giao th«ng

odt
odt

§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸cPNK PNKm· HTm· HT

m· HTm· HT

§Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, lµm gèm

m· QH DT

m· HT 2025

- 2025: N¨m kÕ ho¹ch 2025

- DT: DiÖn tÝch thùc hiÖn 
trong n¨m kÕ ho¹ch

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

90,36%

5.425,85ha

(Tổng diện tích tự nhiên 6.004,69ha)

2025
0,20ha

P. AN BÌNH

P. DĨ AN

P. ĐÔNG HÒA

P. BÌNH THẮNG

P. BÌNH AN

P. TÂN ĐÔNG HIỆP

P. TÂN BÌNH

CC Tân Bình

HNK
ODT

2025

2025

0,65ha

0,69ha

HNK

ODT

2025

3,14ha

DANỞ Vương Bảo Long

DANỞ Vietpearl 
Group &TAB

CC Đức Lợi

ODT

CLN 2025

0,57ha

2025

0,18ha

2025

0,15 ha

CLN

DGT

2025

0,10ha

DGT

HNK 2025

0,39ha

CLN

DGT

2025

1,71ha

DGT

CLN

2025

0,50ha

DKV

SKC

Đấu nối TCĐT-XLHN

CLN

DGT

2025

0,94ha

DANỞ BCons

2025

8,68ha

9,64%

578,84ha

2025

11,31 ha

HNK

DTS

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đường kênh T4
HNK 2025

1,45haDGT

Quốc Cường
KNỞ

HNK

ODT

2025

1,10

CC Tân Đông Hiệp

CLN

DGT

2025

2,08

CLN

ODT

2025

0,58ha

Rạch Cái Cầu
HNK

DTL

2025

7,58ha

ODT

CLN

2025

0,83ha

CC Tân Bình - Tân Vạn

CC Thống Nhất

CC Bình An - Đông Tây

Khu CC An Bình

CLN
DYT

CLN
DTS

2025

4,60HA

Thanh Lễ-CTCP
Tổng Công ty TM XNK
Khu đất thu hồi của

CHXD Đặng Lộc Phát

TMD
ODT

2025
1,44ha

2025
0,49ha

Trạm 110kV

HNK

DNL

2025

0,50ha

2025

0,45ha

2025

Cty TNHH ĐT Nam Bình Dương

và nhà ở hỗn hợp
Dự án chung cư

2,84ha

SKC
ODT

Honas Resident 2
DANỞ cao tầng

2025

1,01ha

CCTM Hữu Nghị

Phúc Lộc Khang
Khu căn hộ

SKC

ODT

2025

1,60ha

Phượng Hoàng Luxury
     KNO cao tầng

2025
0,56ha

Khu TÐC Tân Bình

2025

30,00ha

2025

2,98ha

Tân Bình
KNO Hoàng Nam

2025

1,32ha

2025

1,35ha

Hỗn Hợp
Khu nhà ở

2025

1,65ha

Khu TĐC Tân Ðông Hiệp B

2025
5,92ha

P. Đông Hòa
Khu đất công

2025

7,36ha

trường THCS Đông Chiêu
và giải toả xây dựng 

khu TĐC Tân Đông Hiệp
Xây dựng hạ tầng 

2025

2,6ha

2025

1,40ha

CC Tân Bình-Cty Phú Mỹ Hiệp

Dự án 5 tầng

ODT

TMD 2025

2,31 ha

KNO TM Duy Hưng

CLN,SKC

Đấu giá chợ

ODT

CLN 2025

0,83ha

CLN
ODT

DGT

CLN 2025

22,30ha

2025

0,80ha

Hoàng Nam 3
KNO cao tầng

CLN

ODT

2025

0,44ha

0,24ha

2025

chung cư cao tầng

CHỦ TỊCH

TP. Dĩ An, Ngày ... tháng ... năm ...Bình Dương, Ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

Bình Dương, Ngày ... tháng ... năm ...

CHỦ TỊCH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

.............., Ngày ... tháng ... năm ...

Khu đô thị mới Tân Bình

32,5 HA

2025
0,94ha

BẢN ĐỒ PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

An Nguyên
KNƠ Thiên

Hoàng Nam
KNƠ cao tầng

Nội Hoá
Chung cư

Bình Thung
    KNƠ

Trạm 110kV

Cty VKC Holding
VP trưng bày

 
TMD

HNK

Thắng Lợi
Khu nhà ở 

Tân Việt Phát
Khu căn hộ

Su
ối 

Bì
nh
 T
hắ

ng

Nhị Đồng 2
Trường tiểu học 

Đại học Quốc gia
Khu TĐC 

KNƠ Phát Khang

Stown Phúc An 2
Khu căn hộ

Trung tâm logistics (GĐ2)

KDC TMDV Đông Bình Dương

SKC

ODT

SKC

SKC

SKC
ODT

Rita Võ
KTMDV nhà ở

HNK

KCC An Bình

CC BCONS ÐT743

CC Hạnh Phúc

2025

0,08haDGT

CLN

NC-MR đường Tô Vĩnh Diện

2025

1,35haDGT

CLN
NC - MR đường D5-D8

Đường trục chính Đông Tây

DGT

HNK+CLN

2025

11,21haDGT
HNK+CLN

Nâng cấp, mở rộng ĐT 743

2025

0,39haDGT
CLN

cổng chính ĐHQG
Nút giao thông

DGT

SKC+ODT

0,23ha
2025

đường tổ 6 KP Tây A
Nâng cấp mở rộng

2025

3,97haDGT

CLN+HNK

Tuyến đường vành đai Đông Bắc 2

khu TĐC
Đ.g kết nối 

CLN+HNK

DGT 1,88ha

DGT

CLN+HNK

Đường N7
2025

0,79ha

2025

0,40haDGT

CLN+HNK

Đường N7

2,00ha
2025

ODT

HNK

suối Lồ Ồ
Hệ thống thoát nước

CLN

DTL

2025

5,59ha

ODT

2025HNK+CLN

CLN

ODT

SKC

ODT

2025

2,38ha

SKC

ODT

KNỞ TM Bình An

ODT

CLN

2025

0,43haODT

CLN

CLN

ODT

KNƠ Phú Ðông An Bình

KNỞ Neshome
HNK

ODT1,85ha

2025

2025
0,25 ha

2025
0,48 ha

2025
3,75 ha

ODT

2025

0,78 ha

2025
0,80haDGD

NTD

2025

17,65haODT

CLN

ODT

KCH Phú Ðông 5

ODT

ODT
CLN

ODT

Cây xanh

Công Viên

2025

HNK

ODT

2025

0,82ha

SKC

ODT

2025

1,43 ha

CLN
ODT

2025

CLN

DGT

2025

0,68ha

CLN+HNK

DGT

2025

3,67ha

HNK+CLN

DGT

2025

0,12ha

Đấu nối MPTV-XLHN

HNK+CLN

DGT

2025

0,50ha

1,50 ha

CLN

DGT 3,25ha

2025

Bcons GĐ2
TM-DV-NO-VP

  An Thịnh 1
KNO cao tầng

CC Lê Trọng Tấn

6,54ha

Connect 3
CC Phúc Đạt

Bình Dương Ruby
        CC TM

CC Bình Thắng

2025
0,66 haODT

ODT

Cty CP KS ĐT Kim Sơn
SKC

ODT

2025

0,39 ha

2025

21,80ha

CLN

ODT

2025

0,75ha

Chung cư cao tầng

SKC
ODT

2025

CC Cao Tầng

0,82ha

Dự án The An

2025

ODT

SKC

kết hợp TMDV-VP
KNO cao tầng

1,07 ha

ODT

2025CLN

0,38 ha

SKC

Tân Vạn Phát
KNỞ  kết hợp TMDV

2025

0,85ha

KNỞ Hoán đổi

CLN

ODT0,43ha

2025

CC Green Land

Hoàng Nam
CC Ngôi sao

2025

kết hợp TMDV-VP

dự án khu chung cư cao tầng

NCMR tuyến đường kết nối

0,05 ha

CLN

DGT

Bình An 
KNO TMDV

2025
0,87 ha

nhà ở TMDV

Nhà ở XH kết hợp

HNK

ODT

2025
0,89ha

Khu TÐC Bình An


